
TỈNH HỌ TÊN CHỨC DANH SĐT

An Giang Ngô Ngọc Sương TP. Tổng hợp 983171172

Nguyễn Hoàng Lê Duy NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 979888910

Bình Dương Lê Thị Hồng Vân TP. Tổng hợp 985323969

Tạ Duy Tiến NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 962661122

Bình Định Trương Thị Phượng TP. Tổng hợp 988260261

Nguyễn Đức Tiến NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 967414499

Bình Dương Trần Thị Hải TP. Tổng hợp 982357868

Nguyễn Đức Trung NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 989051981

Bắc Kan Nguyễn Mạc Ngọc Tú TP. Tổng hợp 989048883

Hoàng Trí Diễn NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 988927999

Bạc Liêu Trần Thanh Phong TP. Tổng hợp 989000061

Nguụy Quang Thái NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 979084084

Bắc Ninh Đỗ Đức Hùng TP. Tổng hợp 989688882

Phạm Văn Trang NV IT (hỗ trợ kỹ thuật + phụ trách CTH) 966911888

Bình Phước Nguyễn Văn Hanh TP. Tổng hợp 983993997

Nguyễn Thị Giảng NV KHTH (phụ trách CTH) 988229909

Bến Tre Nguyễn Thị Thủy TP. Tổng hợp 989750077

Nguyễn Văn Nhã NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 977875510

Bình Thuận Lê Vân Anh TP. Tổng hợp 978555079

Trần Quốc Ninh NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 988982258

Trần Anh Sơn NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 1649854852

Cao Bằng Trần Gia Trưởng TP. Tổng hợp 988185885

Nguyễn Doãn Bão NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 981681888

Caà Mau Võ Hoàng Anh TP. Tổng hợp 988178817

Võ Phước Đức NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 987100002

Cần Thơ Nguyễn Quế Diễm TP. Tổng hợp 988995599

Ngô Phước Thiện NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 869096565

Điện Biên Nguyễn Xuân Nghị TP. Tổng hợp 974582999

Phạm Ngọc Vĩnh NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 983421216

Đăk Nông Trần Văn Thanh TP. Tổng hợp 979474247

Hoàng Quốc Anh NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 1653134444

Đăk Lăk Nguyễn Đình Chính Phó GĐ KHDN phụ trách chung Khối VP 984675678

Nguyễn Tú Anh NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 985800517



Đà Nẵng Lê Cảnh Hùng TP. Tổng hợp 983099222

Hoàng Trọng Xuân NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 987555323

Đồng Nai Huỳnh Văn Trạng TP. Tài chính Tổng hợp 983067532

Nguyễn Việt Cường NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 982929266

Đồng Tháp Võ Thị Mỹ Hương TP. Tổng hợp 979799000

Nguyễn Tuấn Đạt NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 986111747

Gia Lai Nguyễn Quang Vinh Phụ trách P. Tổng hợp 974059777

Đinh Thế Trung NV IT (TTCNTT) + phụ trách CTH 962439777

Hòa Bình Nguyễn Bảo Toàn TP. Tổng hợp 982115959

Đặng Đình Thành NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 983363386

Hồ Chí Minh Cao Trần Tuyết Nhi TP. KHHC 988000228

Hồ Văn Hào PP. KHHC 988339988

Nguyễn Tiến Đạt NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 967618383

Hải Dương Nguyễn Văn Định TP. Tổng hợp 989563686

Vũ Ngọc Hoàn NV IT (hỗ trợ kỹ thuật, CTH) 966300900

Hà Giang Nguyễn Anh Cường TP. Tổng hợp 987388335

Lê Minh Hải NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 868282818

Hà Nội Đặng Hải Thanh PP. Kế hoạch hành chính 973276886

Nguyễn Bảo Đức NV Hành chính (phụ trách CTH) 963085085

Hà Nam Trần Mạnh Vũ TP. Tổng hợp 987969869

Phạm Minh Tâm NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 988019966

Hải Phòng Phạm Huyền Anh TP. Tổng hợp 1668397979

Nguyễn Trường Thịnh NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 977579898

Hà Tĩnh Hồ Viết Kỷ TP. Tổng hợp 979400999

Nguyễn Sỹ Tuấn NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 965366766

Thừa Thiên HuếChâu Thị Ngọc Hải TP. Tổng hợp 983530993

Hồ Đăng Hùng NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 974009064

Hậu Giang Bùi Đức TP. Tổng hợp 987404727

Phan Hữu Nghĩa NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 962463463

Hưng Yên Đào Đức Thuận TP. Tổng hợp 988926888

Nguyễn Hồng Hải NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 962083889

Kiên Giang Bùi Văn Quân TP.Tổng hợp 966660660

Phan Anh Tuấn NV. IT 983685545



Khánh Hòa Nguyễn Thạnh TP. Tổng hợp 973317111

Huỳnh Ngọc Dũng NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 977444445

Kon Tum Bùi Quang Tiến PT. Tổng hợp 979272777

Chu Mạnh Tuấn NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 984189770

Long An Nguyễn Thị Kim Phượng TP. Tổng hợp 976259259

Lưu Lâm Thanh Bình NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 989900019

Nguyễn Tuấn Hải NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 985639444

Lào Cai Trần Thị Bích Huyền TP. Tổng hợp 986119666

Trần Ngọc Trường NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 982840858

Lai Châu Nguyễn Văn Chung TP. Tổng hợp 978796522

Nguyễn Văn Đức NV IT (hỗ trợ kỹ thuật+làm lịch) 969497497

Lâm Đồng Nguyễn Đức Hải TP. Tổng hợp 986788686

Lương Nhật Tân NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 967160777

Lạng Sơn Cao Kim Dung TP. Tổng hợp 966009666

Trần Xuân Lãm NV IT (hỗ trợ kỹ thuật, phụ trách CTH) 977474777

Nghệ An Nguyễn Việt Phương TP. Tổng hợp 988688688

Phạm Văn Việt NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 969788866

Ninh Bình Ninh Thị Như Hoa TP. Tổng hợp 988482826

Nguyễn Duy Khánh NV IT 978505868

Nam Định Đặng Đức Huân TP. Tổng hợp 977272888

Hoàng Minh Tùng NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 964599991

Ninh Thuận Ngô Thị Tú Nhung TP. Tổng hợp 965675675

Phạm Lê Bích Thy NV Kế hoạch (làm lịch) 965213456

Phú Thọ Nguyễn Hồng Phong TP. Tổng hợp 989030888

Nguyễn Hoàng Long NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 986582345

Phú Yên Nguyễn Thị Anh Thư TP. Tổng hợp 984889898

Ma Vũ Kiều Linh NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 976955155

Quảng Bình Nguyễn Quốc Cảnh TP. Tổng hợp 982828587

Trương Hồng Phong NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 966011100

Quảng Ninh Điền Thị Nhung TP.Tổng Hợp 983476887

Bùi Trọng Đại NV TTCNTT(hỗ trợ KT) 969213456

Nguyễn Thành Nam NV TTCNTT(hỗ trợ KT) 966557882

Quảng Ngãi Nguyễn Văn Thiết TP. Tổng hợp 978005393

Nguyễn Dược NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 983326797



Quảng Nam Nguyễn Hoàng Hương TP. Tổng hợp 983505337

Đoàn Thanh Anh NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 981313113

Quảng Trị Võ Văn Phúc TP Tổng hợp 976557566

Vương Gia Truyền NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 964271777

Sơn La Lê Anh Tuấn TP. Tổng hợp 869888366

Nguyễn Văn Chung NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 868278787

Sóc Trăng Dương Văn Triều TP. Tổng hợp 975250000

Võ Hoàng Giang NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 983365465

Thái Bình Nguyễn Văn Hưng TP. Tổng hợp 1638887888

Hoàng Văn Thanh NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 969157333

Tiền Giang Trần Quốc Cường TP. Tổng hợp 982000096

Dương Quốc Nam NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 969643686

Thanh Hóa Lê Văn Đức TP. Tổng hợp 978668666

Ngô Thọ Bắc NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 973714646

Tây Ninh Phạm Thế Anh TP. Tổng hợp 989000838

Lương Công Vũ NV Kế hoạch tổng hợp (phụ trách CTH) 988188181

Thái Nguyên Phạm Văn Kiên TP. Tổng hợp 988466303

Chu Tuấn Việt NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 986553535

Tuyên Quang Lê Tiến Thành TP. Tổng hợp 988019888

Trần Văn Tính TP CNTT (hỗ trợ kỹ thuật) 1676066999

Trà Vinh Lê Thị Thúy Hằng TP. Tổng hợp 976991499

Trần Văn Tới NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 988447038

Vĩnh Long Lâm Quang Khánh Đạt TP. Tổng hợp 979729909

Đõ Thế Dũng NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 976111678

Vĩnh Phúc Lê Hồng Ninh TP. Tổng hợp 966957888

Phạm Vũ Thanh Bình NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 1695523323

Vũng Tàu Chử Hoàng Trung Ngọc TP. Tổng hợp 983075868

Phùng Nguyễn Hiển NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 1685377777

Yên Bái Hà Thị Thu Nga TP. Tổng hợp 968011898

Nguyễn Thế Hùng NV IT (hỗ trợ kỹ thuật) 962588333


